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HƯỚNG DẪN
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO (BT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao;
Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 6541/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 7713/UBND-KH&ĐT ngày 04/10/2012 về Kết quả rà soát các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT của thành phố. Tại văn bản này, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn các nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thực hiện các dự án BT, trong đó có các nội dung và cách thức của Cơ quan nhà nước thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và nghiệm thu công trình.
Căn cứ nhiệm vụ của UBND thành phố giao, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án BT tại thành phố Hà Nội như sau:
I. Trách nhiệm của Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án:
Doanh nghiệp dự án (nhà đầu tư) thực hiện toàn bộ nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư được quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; Thông tư số 27/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, cụ thể:
1. Phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và giám sát công tác khảo sát xây dựng; kiểm tra, nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại các điểm (a, b, c) khoản 2, Điều 4 Thông tư số 27/2009/TT-BXD;
2. Lập nhiệm vụ thiết kế, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại các điểm (d, đ, e) khoản 2, Điều 4 Thông tư số 27/2009/TT-BXD và quy định tại khoản 1, Điều 36 của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội;
3. Kiểm tra và thực hiện đầy đủ các điều kiện trước khi khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng; có trách nhiệm thông báo khởi công công trình với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi xây dựng công trình theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố;
4. Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung quy định tại Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP và quy định tại khoản 4 Điều 36 của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội;
5. Tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, các hạng mục công trình và toàn bộ công trình xây dựng theo các Điều 23, 24, 25, 26 tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và các khoản 5, 6, 7 Điều 1 tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP. Đối với những công việc xây dựng khó khắc phục khiếm khuyết, khi triển khai các công việc tiếp theo (như thi công phần ngầm, phần khuất, các hạng mục công trình chịu lực quan trọng), chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thiết kế cùng tham gia nghiệm thu;
6. Yêu cầu tổ chức tư vấn thiết kế thực hiện công tác giám sát tác giả theo Điều 22 Nghị định 209/2004/NĐ-CP;
7. Tổ chức thực hiện theo các quy định về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành, sử dụng công trình theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng;
8. Sau khi đã nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định, Nhà đầu tư chuyển giao Công trình dự án cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ;
9. Tổ chức thực hiện bảo hành công trình xây dựng theo quy định tại các Điều 29, 30 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, bao gồm: kiểm tra tình trạng công trình, phát hiện tình trạng hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình kịp thời sửa chữa, thay thế; giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình; xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình;
10. Giải quyết sự cố công trình xây dựng theo quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP;
11. Mua bảo hiểm công trình theo quy định của pháp luật về bảo hiểm;
12. Lập Báo cáo về tình hình chất lượng công trình theo mẫu của Bộ Xây dựng, gửi Sở Xây dựng để quản lý, theo dõi và kiểm tra.
13. Chịu sự giám sát cộng đồng theo Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
II. Trách nhiệm của cơ quan được UBND thành phố ủy quyền ký kết hợp đồng dự án hoặc được giao quản lý thực hiện Hợp đồng dự án
Cơ quan được UBND thành phố ủy quyền ký kết Hợp đồng thực hiện dự án hoặc được giao quản lý thực hiện Hợp đồng dự án chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện dự án theo các quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP; Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT; Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và Hợp đồng dự án đã ký kết, cụ thể:
1. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện thiết kế kỹ thuật của công trình dự án để đảm bảo phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi và các điều kiện thỏa thuận trong Hợp đồng dự án. Mọi thay đổi của thiết kế kỹ thuật so với báo cáo nghiên cứu khả thi trong quá trình lập và thực hiện dự án phải trình Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định (theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 51 Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT);
2. Chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc tuân thủ các nghĩa vụ của Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án trong việc thực hiện các yêu cầu về quy hoạch, mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, tiến độ huy động vốn và thực hiện dự án, bảo vệ môi trường và các vấn đề khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng dự án (thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 31 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ);
3. Trường hợp cơ quan được ủy quyền ký kết Hợp đồng thực hiện dự án hoặc được giao quản lý thực hiện Hợp đồng dự án là các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (bao gồm các Sở: Xây dựng; Giao thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án theo quy định tại các mục 1, 2, 3 phần III của văn bản này.
4. Thực hiện việc chuyển giao Công trình dự án theo định tại khoản 3 điều 35, khoản 3 điều 36 và khoản 1 điều 37 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP.
III. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn:
1. Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (bao gồm: Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thực hiện các dự án BT trên địa bàn thành phố Hà Nội như các dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ của từng cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy định Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND;
a) Sở Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước trong việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng thông qua việc kiểm tra Hồ sơ nghiệm thu (nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng) đối với các dự án được UBND thành phố ủy quyền ký kết Hợp đồng thực hiện dự án hoặc được giao quản lý thực hiện Hợp đồng dự án; kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản theo mẫu tại phụ lục 01 của Quy định Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố;
b) Các Sở: Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước trong việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng thông qua việc kiểm tra Hồ sơ nghiệm thu (nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng) đối với các dự án được UBND thành phố ủy quyền ký kết Hợp đồng thực hiện dự án hoặc được giao quản lý thực hiện Hợp đồng dự án, kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản theo mẫu tại phụ lục 01 của Quy định Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố;
2. Trách nhiệm của các cơ quan cấp phát, thanh toán (Tài chính, Kho bạc, Quỹ đầu tư phát triển thành phố) thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 6 của Quy định Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nhà nước và của UBND thành phố;
b) Thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng Công trình dự án BT khi các công trình (hạng mục công trình) đã được thi công và nghiệm thu theo các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong hồ sơ thanh, quyết toán vốn đầu tư phải có Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra và xác nhận chủ đầu tư đã tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Biên bản kiểm tra theo mẫu tại phụ lục 01 của Quy định Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố).
Trên đây là Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng về việc thực hiện dự án BT tại thành phố Hà Nội. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi văn bản về Sở Xây dựng Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết./.
 
	 
Nơi nhận:
- UBND Thành phố Hà Nội; để báo cáo
- Các PCT UBND TP: Nguyễn Văn Khôi; Nguyễn Văn Sửu; để báo cáo
- Giám đốc Sở XD;
- Các PGĐ SXD;
- Các sở :Công thương, GTVT, NN&PTNT, Tài chính, Tư pháp;
- UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây;
- Các phòng: QLKT-GĐCL, KHTH, Thẩm định, QLKT, Pháp chế, PTN, QLHTKT CTN, MT&CTN, QLHTKT CTN;
- Lưu: VT, QLKT-GĐCL.
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